
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4N1, ngõ 100, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THK QUỐC TẾ 

0109206506

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức, xúc tiến sự kiện, triển lãm, giới thiệu, hội 
nghị.

8230

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn 
pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

6619

4. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:  - Kinh doanh bất động sản

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THK QUỐC TẾ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THK INTERNATIONAL JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THK INTERNATIONAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản; - Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản; - 
Quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 105 Luật nhà ở 2014)

6820

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; - 
Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng; - Tư vấn 
quản lý dự án; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Khảo 
sát xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình; - Tư vấn thiết kế nội ngoại thất sân vườn theo phong 
thủy.

7110

8. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, 
như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài 
chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn 
nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch 
giám sát

7020

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.

7710

19. Điều hành tua du lịch 7912

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250(Chính)

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 
hoặc hàng hóa bằng đường thủy

5222

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để 
vận chuyển)

4933

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: kinh doanh vận tải đường biển

5012
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26. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

28. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Đại lý bán vé máy bay, vé tàu
- Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương 
thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường 
hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch 
vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các 
dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt 
động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển 
hàng hóa

5229

30. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

31. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chi tiết: - Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp;
- Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo 
trồng, chăm sóc, thu hoạch,...);
- Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm 
nghiệp;
- Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng;
- Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng;
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm 
nghiệp có cả người điều khiển,...);
- Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng.
- Hoạt động sơ chế gỗ trong rừng.
- Dịch vụ chăn nuôi, cứu hộ, chăm sóc động thực vật rừng.

0240

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

33. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

34. Khai thác và thu gom than bùn 0892

35. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên 
liệu khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899
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388.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
Chi tiết: - Các hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò trong khai 
thác dầu khí như: các phương pháp lấy mẫu quặng tìm kiếm 
truyền thông, thực hiện quan sát địa chất ở những khu vực có 
tiềm năng.
- Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa 
chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt 
giếng, hủy giếng v.v...
- Sự hoá lỏng và tái khí hóa khí tự nhiên phục vụ cho mục đích 
vận chuyển, được thực hiện tại nơi khai thác mỏ,
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng,
- Khoan thử trong khai thác dầu khí.

0910

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương 
pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát 
địa chất tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.

0990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ 
HẠNH

Số 22 Ngõ 603 
Lạc Long Quân, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

0371760009
45

2 QUÁCH THỊ 
THANH THỦY

Số 57, ngõ 5, 
đường Hoàng 
Quốc Việt, tổ 21, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

0011750116
30
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3 ĐOÀN VĂN 
TÁ

Tổ 19, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

0010870071
71

4 NGUYỄN 
ĐĂNG KHUÊ

Thôn 7, Xã Đình 
Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.700.0
00

97.000.000.000 25,000

0010760178
61

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087007171
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN TÁ Nam

31/05/1987 Kinh Việt Nam

05/03/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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